
D1ホーチミン市人口密度増減マップ
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ホーチミン市（区･県別）人口密度の増減（1997～2014年）
出所：ホーチミン市統計局

都市鉄道建設計画

出所： 政府マスタープラン及びジェトロが建設設計コンサルティング会社に委託した調査にジェトロ独自の調査を加味して作成。
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Huyện Bình Chánh
Huyện Nhà Bè
Quận 7 
Quận 12 
Huyện Hóc Môn
Quận Gò Vấp
Quận Bình Tân
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Huyện Củ Chi
Quận Tân Phú
Quận 9 
Quận 1
Huyện Cần Giờ
Quận Tân Bình
Quận Bình Thạnh
Quận 8
Quận Phú Nhuận
Quận 10
Quận 4
Quận 6
Quận 3
Quận 11
Quận 5
Quận 2 
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2010～2014年
人口密度増減率(%) 順位 地区

1997年 2010年 2014年
人口
(人)

面積
(Km2)

人口密度
(人/Km2)

面積(2009年)
(Km2)

人口密度
(人/Km2)

人口
（人）

面積
(Km2)

人口密度
(人/km2)

人口
（人）

 131.29 
 130.63 
 127.88 
 123.24 
 118.83 
 118.63 
 117.51 
 117.10 
 113.86 
 113.55 
 111.21 
 111.14 
 108.05 
 106.47 
 106.21 
 105.34 
 104.75 
 103.65 
 103.41 
 103.15 
 101.65 
 100.52 
 100.06 

 4.88(95.12) 


